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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN VĨNH TƯỜNG, TỈNH VĨNH PHÚC  
 

 - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Nguyễn Thị Hải 

 Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Phùng Văn Thông 

2. Ông Nguyễn Văn Chung 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Oanh - Thẩm tra viên Tòa án nhân dân 

huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 

tham G phiên tòa: Ông Đặng Anh Tuấn - Kiểm sát viên. 

 Ngày 06 tháng 4 năm 2021 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Vĩnh Tường, 

tỉnh Vĩnh Phúc xét xử sơ thẩm công khai vụ án Dân sự thụ lý số 72/2020/TLST 

- DS ngày 06 tháng 10 năm 2020 về việc “Tranh chấp chia tài sản chung và chia 

di sản thừa kế” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 11/2021/QĐXXST- DS 

ngày 01 tháng 3 năm 2021 giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn: Cụ Lê Thị H, sinh năm 1931; Địa chỉ: Thôn Y, xã B, 

huyện V, tỉnh Vĩnh Phúc. (Vắng mặt)  

- Bị đơn: Ông Nguyễn Văn G, sinh năm 1954 Địa chỉ: Thôn Y, xã B, 

huyện V, tỉnh Vĩnh Phúc. (Vắng mặt) 

- Người đại diện theo ủy quyền của cụ Lê Thị H: Bà Hoàng Thị Minh D, 

sinh năm 1984; Địa chỉ: Tổ dân phố X, phường P, thành phố P, tỉnh Vĩnh Phúc 

(Theo văn bản ủy quyền ngày 09/10/2020 có mặt).   

- Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Bà Nguyễn Thị T sinh 

năm 1957, bà Nguyễn Thị M sinh năm 1962, bà Nguyễn Thị H sinh năm 1964, 

bà Nguyễn Thị T sinh năm 1969 và ông Nguyễn Văn M sinh năm 1973; bà 
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Nguyễn Thị T, sinh năm 1977; Cùng địa chỉ: Thôn Y, xã B, huyện V, tỉnh Vĩnh 

Phúc. (Đều vắng mặt). 

- Người đại diện theo ủy quyền của bà T, bà M, bà H, bà T và ông M: Chị 

Đinh Quỳnh A, sinh năm 1995; Địa chỉ: Khu 4, thị trấn V, huyện V, tỉnh Vĩnh 

Phúc (Theo văn bản ủy quyền ngày 04/12/2020 có mặt).   

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Trong đơn khởi kiện đề ngày 02 tháng 10 năm 2020 và những lời khai 

tiếp theo tại phiên tòa đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn bà Hoàng Thị 

Minh D trình bày: Cụ Lê Thị H và cụ Nguyễn Văn G kết hôn cùng nhau và sinh 

được 6 người con là: Nguyễn Văn G sinh năm 1954; Nguyễn Thị T sinh năm 

1957; Nguyễn Thị M sinh năm 1962; Nguyễn Thị H sinh năm 1964, Nguyễn Thị 

T sinh năm 1969 và Nguyễn Văn M sinh năm 1973.  

Theo Nghị định số 64/CP của Chính Phủ về việc giao đất nông nghiệp 

cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích sản xuất nông 

nghiệp thì hộ gia đình cụ H được giao tổng diện tích đất nông nghiệp ở các sứ 

đồng khác nhau. Thông tin cụ thể các thửa đất như sau: Thửa số 208, tờ bản đồ 

số 29 ở sứ đồng Kều Đầm có diện tích là 396 m
2
; Thửa số 28, tờ bản đồ số 29 ở 

sứ đồng Nghè có diện tích là 148 m
2
; Thửa số 16, tờ bản đồ số 28 ở sứ đồng 

Đám Mạ Hý có diện tích là 160 m
2
; Thửa số 250, tờ bản đồ số 29 ở sứ đồng 

Chũng có diện tích là 346 m
2
; Thửa số 203, tờ bản đồ số 28 ở sứ đồng Nội có 

diện tích là 330 m
2
 và thửa số 274.3, tờ bản đồ số 29 ở sứ đồng Chũng có diện 

tích là 36 m
2
. Tổng diện tích đất được Giao là 1.416 m

2
, đất đã được cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp đứng tên hộ cụ Nguyễn Văn G, khi 

đó hộ cụ G gồm 03 nhân khẩu là: cụ Nguyễn Văn G (chủ hộ), cụ Lê Thị H (vợ 

cụ G) và con trai út là ông nguyễn Văn M, còn những người con khác đều đã 

xây dựng Gia đình và ở riêng 

Năm 2007 cụ Nguyễn Văn G chết, trước khi chết cụ G không có di chúc 

gì về phần quyền sử dụng đất nông nghiệp của mình trong khối tài sản chung hộ 

gia đình nêu trên. Sau khi cụ G chết, do giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

nông nghiệp bị mất nên cụ H và các con là bà T, bà M, bà H, bà T và ông M có 

nói đến việc phân chia thừa kế đối với phần quyền sử dụng đất nông nghiệp của 

cụ G để lại nhưng ông G là con trai trưởng không đồng ý và bác bỏ mọi ý kiến, 

quan điểm của mẹ và các em nên mới sảy ra tranh chấp. Hiện nay cụ H đang ở 

cùng với vợ chồng ông Nguyễn Văn M. Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp 
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của cụ H và các đồng thừa kế khác, cụ H có đơn khởi kiện ông Nguyễn Văn G 

yêu cầu Tòa án nhân dân huyện Vĩnh Tường giải quyết việc chia di sản thừa kế 

của cụ Nguyễn Văn G là 1/3 quyền sử dụng đất nông nghiệp thuộc khối tài sản 

chung của hộ gia đình bao gồm các thửa đất nông nghiệp nói trên. Đồng thời đề 

nghị Tòa án tước quyền hưởng di sản của ông Nguyễn Văn G do đã vi phạm 

nghiêm trọng nghĩa vụ nuôi dưỡng người để lại di sản. Tuy nhiên ngày 

18/02/2021 cụ Lê Thị H có đơn xin rút một phần yêu cầu khởi kiện, cụ H không 

đề nghị Tòa án tước quyền hưởng di sản của ông Nguyễn Văn G, ngày 

19/02/2021 cụ H bổ sung yêu cầu khởi kiện đề nghị phân chia tài sản chung của 

hộ gia đình đối với diện tích đất nông nghiệp nói trên. Nay tại phiên tòa cụ H 

yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề sau:  

Một là, yêu cầu chia tài sản chung của hộ gia đình đối với quyền sử dụng 

đất nông nghiệp của hộ cụ Nguyễn Văn G cho ba người trong hộ gia đình là ông 

M, cụ H và cụ G. 

Hai là, yêu cầu phân chia di sản thừa kế của cụ G để lại đối với tiêu chuẩn 

ruộng canh tác của cụ G được chia trong tổng diện tích đất nông nghiệp của hộ 

Gia đình. Cụ thể cụ H yêu cầu chia di sản thừa kế theo pháp luật, riêng phần 

thừa kế của ông Nguyễn Văn G thì cụ H đồng ý chia bằng đất cho ông G phần 

diện tích đất tại thửa số 28 diện tích 148 m
2
 ở sứ đồng Nghè cho ông G vì lý do 

tại thửa đất trên có một chiều tiếp giáp với diện tích đất canh tác của vợ chồng 

ông G, cụ H không yêu cầu trích công duy trì, bảo quản tài sản. Ngoài ra cụ H 

không có yêu cầu, đề nghị gì khác. 

- Tại phiên tòa bị đơn ông Nguyễn Văn G vắng mặt, tuy nhiên tại biên bản 

lấy lời khai ngày 27/11/2020 ông Nguyễn Văn G trình bày: Ông là con trai của 

cụ Nguyễn Văn G và cụ Lê Thị H, ông thừa nhận bố mẹ ông sinh được 6 người 

con như cụ H đã trình bày. Năm 2007 cụ Nguyễn Văn G chết và không để lại di 

chúc gì còn mẹ ông là cụ Lê Thị H đang ở cùng vợ chồng ông Nguyễn Văn M 

(em trai của ông). Về tài sản của bố mẹ ông có toàn bộ diện tích đất nông nghiệp 

là 1.416 m
2
 bao gồm có 06 thửa ruộng ở 6 sứ đồng, diện tích của 06 thửa ruộng 

như cụ Lê Thị H đã trình bày. Đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất nông nghiệp đứng tên chủ hộ là Nguyễn Văn G (bố của ông). Năm 2011 ông 

trực tiếp sử dụng đất và nộp sản lượng, mỗi năm nộp 02 tạ thóc đến năm 2014 

thì ông trả lại ruộng cho mẹ ông là cụ Lê Thị H sử dụng từ đó cho đến nay. 

Quan điểm của ông cho rằng ông không có liên quan gì đến đất nông nghiệp vì 
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toàn bộ diện tích đất nông nghiệp do mẹ ông quản lý, sử dụng trực tiếp nên mẹ 

ông có toàn quyền quyết định, ông không có ý kiến thắc mắc gì. Nếu Tòa án 

chia di sản thừa kế là diện tích đất nông nghiệp của bố ông để lại theo quy định 

pháp luật thì phần thừa kế của ông được bao nhiêu thì ông xin lấy bằng đất sử 

dụng, ông không lấy bằng tiền. Ngoài ra, ông G cho biết không liên quan gì đến 

đất nông nghiệp của bố mẹ nên ông không đến Tòa án làm việc, ông đề nghị Tòa 

án không báo ông đến Tòa án làm việc và ông cũng không ký bất cứ văn bản 

giấy tờ gì của Tòa án Giao cho. Biên bản lấy lời khai đã đọc cho ông G nghe tại 

Gia đình, ông G đồng ý nội dung văn bản nhưng không ký biên bản lấy lời khai 

của Tòa án. 

- Tại phiên tòa người đại diện theo ủy quyền của những người có quyền 

lợi, nghĩa vụ liên quan bà Đinh Quỳnh A trình bày: Bà là người đại diện theo ủy 

quyền của các con cụ Lê Thị H bao gồm: Bà Nguyễn Thị T; bà Nguyễn Thị M; 

bà Nguyễn Thị H, bà Nguyễn Thị T và ông Nguyễn Văn M, về quan hệ gia đình 

bố mẹ các ông bà sinh được 06 người con và tiêu chuẩn ruộng canh tác của hộ 

gia đình được cấp tổng số 1.416m
2
 đất ở các sứ đồng khác nhau như nguyên đơn 

trình bày là đúng, trước khi chết cụ Nguyễn Văn G không để lại di chúc về việc 

phân chia di sản thừa kế là đất nông nghiệp. Đối với yêu cầu khởi kiện của cụ H, 

các ông bà đều đồng ý với mẹ là cụ Lê Thị H về việc đề nghị Tòa án phân chia 

di sản thừa kế là tiêu chuẩn diện tích đất nông nghiệp của cụ Nguyễn Văn G để 

lại cho các đồng thừa kế theo quy định pháp luật, phần thừa kế của các ông bà 

được hưởng thì đều tặng cho mẹ là cụ Lê Thị H toàn quyền sử dụng, ông 

Nguyễn Văn M đồng ý cho cụ H toàn bộ diện tích đất nông nghiệp là tiêu chuẩn 

ruộng được chia của ông và kỷ phần thừa kế mà ông được hưởng. 

Bà Nguyễn Thị T (vợ ông M) trình bày: Bà là vợ của ông Nguyễn Văn M, 

ý kiến của ông M đã trình bày bà cũng nhất trí không có bổ sung gì thêm, bà 

nhất trí giao cho cụ Lê Thị H toàn quyền quyết định và sử dụng diện tích đất 

nông nghiệp của chồng bà được chia thừa kế và tiêu chuẩn ruộng canh tác được 

chia trong tổng số diện tích đất nông nghiệp đã giao cho hộ ông Nguyễn Văn G. 

Hiện nay cụ Lê Thị H đang ở cùng vợ chồng bà, toàn bộ diện tích đất nông 

nghiệp nói trên hiện nay vợ chồng bà đang sử dụng canh tác. 

Tại phiên tòa, Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Tường phát 

biển quan điểm về việc tuân theo các quy định tố tụng của Thẩm phán về quá 

trình nhận đơn, thụ lý vụ án, thu thập chứng cứ đã thực hiện đúng pháp luật tố 
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tụng dân sự; Tại phiên tòa Thẩm phán, Hội đồng xét xử, Thư ký tòa án, nguyên 

đơn và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đã thực hiện đúng các quy định 

của Bộ luật tố tụng dân sự, bị đơn không thực hiện đúng nghĩa vụ có mặt theo 

giấy triệu tập của Tòa án. Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Tường 

không có yêu cầu hay kiến nghị gì. 

Quan điểm giải quyết vụ án: Căn cứ vào khoản 2 Điều 244 Bộ luật tố 

tụng: Đình chỉ một phần yêu cầu khởi kiện của cụ Lê Thị H về việc yêu cầu tước 

quyền hưởng di sản của ông Nguyễn Văn G do đã vi phạm nghiêm trọng nghĩa 

vụ nuôi dưỡng người để lại.  

Căn cứ vào các Điều 212, Điều 218, Điều 219, Điều 612, Điều 623, Điều 

649, điểm a khoản 1 Điều 650, điểm a khoản 1 Điều 651; Điều 660 của Bộ luật 

dân sự. 

Xử chấp nhận yêu cầu khởi kiện của cụ Lê Thị H về việc phân chia tài 

sản chung của hộ gia đình và chia di sản thừa kế là đất nông nghiệp của cụ 

Nguyễn Văn G.   

Chia cho cụ Lê Thị H sử dụng 1348,6m
2
 đất nông nghiệp trong tổng 

1.416m
2
 đất nông nghiệp cấp cho hộ cụ Nguyễn Văn G bao gồm các thửa ruộng 

ở 6 sứ đồng khác nhau, cụ thể: Thửa số 208, tờ bản đồ số 29 ở sứ đồng Kều 

Đầm có diện tích là 396 m
2
 (diện tích đất thực tế đo đạc là 380,8 m

2
); Thửa số 

250, tờ bản đồ số 29 ở sứ đồng Chũng có diện tích là 346 m
2
; Thửa số 203, tờ 

bản đồ số 28 ở sứ đồng Nội có diện tích là 330 m
2
; thửa số 274.3, tờ bản đồ số 

29 ở sứ đồng Chũng có diện tích là 36 m
2
; Thửa số 16, tờ bản đồ số 28 ở sứ 

đồng Mạ Hý có diện tích là 160 và 79,5m
2
 của thửa số 28, tờ bản đồ số 29 ở sứ 

đồng Nghè được xác định bởi các mốc 1,2,5,6,1 (có sơ đồ kèm theo). 

Chia cho ông Nguyễn Văn G sử dụng 67,4 m
2
 đất nông nghiệp trong tổng 

1.416m
2
 đất nông nghiệp cấp cho hộ cụ Nguyễn Văn G, tại thửa số 28, tờ bản đồ 

số 29 ở sứ đồng Nghè được xác định bởi các mốc 2,3,4,5,2 (có sơ đồ kèm theo). 

Về án phí, chi phí tố tụng: Các đương sự phải chịu án phí dân sự sơ thẩm, 

chi phí tố tụng theo quy định của pháp luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

   Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên 

tòa, Hội đồng xét xử nhận định:  

 [1]. Về thủ tục tố tụng: Cụ Lê Thị H có đơn khởi kiện ông Nguyễn Văn G 

yêu cầu phân chia tài sản chung của hộ gia đình và phân chia di sản thừa kế của 
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ông Nguyễn Văn G. Xét thấy tại thời điểm khởi kiện bị đơn là ông Nguyễn Văn 

G có hộ khẩu thường trú tại xã B, huyện V, tỉnh Vĩnh Phúc. Do đó căn cứ vào 

điểm a khoản 1 Điều 35 Bộ Luật Tố tụng dân sự năm 2015 Tòa án nhân dân 

huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc thụ lý giải quyết vụ án theo thủ tục sơ thẩm 

là đúng về thẩm quyền. Việc cụ Lê Thị H bổ sung yêu cầu khởi kiện đề ngày 

19/02/2021 là phù hợp với khoản 4 Điều 70 và khoản 2 Điều 71 Bộ Luật Tố 

tụng dân sự năm 2015, căn cứ vào mục 7, Phần IV của Công văn số 01/2017/GĐ 

- TANDTC  ngày 07/4/2017 giải đáp một số vấn đề nghiệp vụ của Tòa án các 

địa phương nên cần được chấp nhận. 

Ngày 19/02/2021 cụ Lê Thị H có đơn xin rút một phần yêu cầu khởi kiện 

đối với yêu cầu tước quyền hưởng di sản của ông Nguyễn Văn G do đã vi phạm 

nghiêm trọng nghĩa vụ nuôi dưỡng người để lại di sản. Việc cụ H xin rút một 

phần yêu cầu khởi kiện là hoàn toàn tự nguyện, đồng thời những người có quyền 

lợi, nghĩa vụ liên quan cũng đồng ý với quan điểm của cụ H nên căn cứ vào 

khoản 2 Điều 244 Bộ luật tố tụng dân sự đình chỉ một phần yêu cầu khởi kiện 

của nguyên đơn. 

Đối với ông Nguyễn Văn G là bị đơn đã được Tòa án triệu tập hợp lệ 

nhiều lần nhưng đều vắng mặt. Vì vậy căn cứ vào khoản 2 Điều 227 của Bộ luật 

tố tụng dân sự Tòa án tiến hành xét xử vắng mặt đối với ông Nguyễn Văn G là 

đúng quy định pháp luật. 

 [2]. Về quan hệ pháp luật tranh chấp: Căn cứ đơn yêu cầu khởi kiện của cụ 

Lê Thị H xác định đây là quan hệ tranh chấp chia tài sản chung của hộ gia đình 

và phân chia di sản thừa kế là quyền sử dụng đất nông nghiệp theo quy định tại 

khoản 2 và khoản 5 Điều 26 của Bộ luật tố tụng dân sự. 

  [3]. Đối với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn và yêu cầu của các đương 

sự trong vụ án Hội đồng xét xử thấy: 

[3.1]. Đối với yêu cầu chia tài sản chung của hộ gia đình đối với quyền sử 

dụng đất nông nghiệp: Qua xác minh tại UBND xã B cho biết: Căn cứ vào sổ địa 

chính lưu trữ tại UBND xã B thể hiện tại trang số 101 tên chủ sử dụng đất hộ cụ 

Nguyễn Văn G có vợ là cụ Lê Thị H ở thôn Y, xã B, huyện V, tỉnh Vĩnh Phúc 

được cấp là 1.416m
2
 đất nông nghiệp bao gồm 06 thửa ruộng ở các xứ đồng 

khác nhau và đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp cho 

chủ hộ là cụ Nguyễn Văn G. Tổng diện tích đất nói trên là cấp cho hộ gia đình 

cụ H và cụ G theo Nghị định số 64/CP của Chính Phủ về việc giao đất nông 
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nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích sản xuất 

nông nghiệp, hộ gia đình cụ G và cụ H khi đó gồm 03 nhân khẩu: cụ Nguyễn 

Văn G - chủ hộ, cụ Lê Thị H (vợ cụ G) và ông nguyễn Văn M (con trai cụ H cụ 

G), mỗi người được tiêu chuẩn đất nông nghiệp là 1 sào 4 thước. Do vậy diện 

tích đất nông nghiệp 1.416m
2
 là của 3 khẩu bao gồm cụ G, cụ H và ông M. Mặt 

khác các đương sự là cụ H và các con là bà Nguyễn Thị T; bà Nguyễn Thị M; bà 

Nguyễn Thị H, bà Nguyễn Thị T và ông Nguyễn Văn M cũng đều khẳng định 

diện tích đất nói trên là tiêu chuẩn ruộng của cụ G, cụ H và anh M. Vì vậy căn 

cứ vào Điều 212, Điều 218 và Điều 219 của Bộ luật Dân sự năm 2015 xác định 

tài sản chung của hộ gia đình cụ G bao gồm tiêu chuẩn ruộng canh tác của ba 

người là cụ Nguyễn Văn G, cụ Lê Thị H và ông Nguyễn Văn M. Do vậy yêu cầu 

chia tài sản chung của cụ H được chấp nhận. Như vậy diện tích đất nông nghiệp 

1.416m
2
 được chia cho ba người là cụ G, cụ H và ông M, mỗi người được sử 

dụng 472 m
2
 đất nông nghiệp. Do ông Nguyễn Văn M tự nguyện cho cụ H phần 

diện tích đất được chia nên cụ H được sử dụng 944m
2
 đất nông nghiệp.  

[3.2]. Đối với yêu cầu chia di sản thừa kế Hội đồng xét xử nhận thấy:  

Về hàng thừa kế: Các đương sự đều thừa nhận cụ Lê Thị H và cụ Nguyễn 

Văn G sinh được 6 người con là ông Nguyễn Văn G; bà Nguyễn Thị T; bà 

Nguyễn Thị M; bà Nguyễn Thị H; bà Nguyễn Thị T và ông Nguyễn Văn M, 

ngoài ra không có người con đẻ, con nuôi nào khác. Năm 2007 cụ Nguyễn Văn 

G chết không để lại di chúc gì, do vậy căn cứ theo quy định tại Điều 651 Bộ luật 

dân sự xác định hàng thừa kế thứ nhất bao gồm vợ của cụ G là cụ Lê Thị H và 

các con của cụ G. 

Về tài sản thừa kế của cụ Nguyễn Văn G để lại là 1/3 diện tích đất nông 

nghiệp nằm trong tổng diện tích 1.416 m
2
 đứng tên chủ hộ ông Nguyễn Văn G. 

Như vậy xác định tài sản của cụ G để lại là 472 m
2
 đất nông nghiệp được chia 

đều cho 7 kỷ phần thừa kế, mỗi kỷ phần thừa kế được hưởng 67,4 m
2
 đất nông 

nghiệp. Do bà Nguyễn Thị T; bà Nguyễn Thị M; bà Nguyễn Thị H, bà Nguyễn 

Thị T và ông Nguyễn Văn M đều tự nguyện tặng cho kỷ phần thừa kế của mình 

cho cụ H toàn quyền quản lý và sử dụng nên cụ Lê Thị H được hưởng 6 kỷ phần 

thừa kế và ông Nguyễn Văn G được hưởng 01 kỷ phần thừa kế đất nông ngiệp 

bằng 67,4 m
2
 đất (trị giá bằng 67,4m

2
 x 60.000 đồng/1m

2
 = 4.044.000đồng). Do 

diện tích nông nghiệp được nằm rải rác ở 6 sứ đồng khác nhau, tuy nhiên cụ H 

và các đồng thừa kế đều nhất trí chia kỷ phần thừa kế cho ông Nguyễn Văn G 
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bằng hiện vật là 67,4m
2
 đất nông nghiệp ở thửa số 28, tờ bản đồ số 29 ở xứ đồng 

Nghè thuộc thôn Y, xã B để tiện lợi cho việc canh tác của gia đình ông G nên 

cần được chấp nhận. 

Qua kiểm tra thực tế đo đạc diện tích đất nông nghiệp của hộ cụ Nguyễn 

Văn G có sự chênh lệch về diện tích, có thửa ruộng thừa diện tích, có thửa ruộng 

thiếu diện tích, nguyên nhân là do sai số đo đạc, các hộ có đất xung quanh 

không có tranh chấp gì về đất. Do vậy Hội đồng xét xử không xem xét. 

Như vậy tổng diện tích đất nông nghiệp của hộ cụ Nguyễn Văn G được 

Nhà nước giao sử dụng là 1.416 m
2
 đất nông nghiệp được phân chia như sau: 

Chia cho ông Nguyễn Văn G sử dụng 67,4 m
2
 đất nông nghiệp của thửa số 28, 

tờ bản đồ số 29 ở sứ đồng Nghè có các chiều tiếp giáp cụ thể như sau: Cạnh 2-3 

giáp đất ông Q, ông H dài 2,98m; cạnh 3-4 giáp đất ông G dài 22,65 m; cạnh 4-5 

giáp mương dài 2,98m và cạnh 5-2 giáp diện tích đất còn lại Giao cho cụ H dài 

22,6m (có sơ đồ kèm theo). 

Chia cho cụ Lê Thị H tiếp tục sử dụng toàn bộ diện tích đất nông nghiệp 

còn lại bao gồm các thửa ruộng ở 6 sứ đồng khác nhau, cụ thể: Thửa số 208, tờ 

bản đồ số 29 ở sứ đồng Kều Đầm có diện tích là 396 m
2
 (diện tích đất thực tế đo 

đạc là 380,8 m
2
); Thửa số 250, tờ bản đồ số 29 ở sứ đồng Chũng có diện tích là 

346 m
2
; Thửa số 203, tờ bản đồ số 28 ở sứ đồng Nội có diện tích là 330 m

2
; thửa 

số 274.3, tờ bản đồ số 29 ở sứ đồng Chũng có diện tích là 36 m
2
; Thửa số 16, tờ 

bản đồ số 28 ở sứ đồng Mạ Hý có diện tích là 160 và 79,5m
2
 của thửa số 28, tờ 

bản đồ số 29 ở sứ đồng Nghè có các chiều tiếp giáp như sau: Cạnh 1- 2 giáp đất 

ông Hùng dài 3,50m; cạnh 2-5 giáp diện tích đất Giao cho ông G dài 22,61 m; 

cạnh 5-6 giáp mương dài 3,56m và cạnh 6-1 giáp đất ông D dài 22,57m (có sơ 

đồ kèm theo). 

[4] Về chi phí tố tụng: Trong quá trình giải quyết vụ án cụ Lê Thị H đã 

nộp tiền chi phí xem xét thẩm định và định giá tài sản. Cụ Lê Thị H tự nguyện 

chịu toàn bộ chi phí tố tụng nên cần được chấp nhận.   

[5] Về án phí: Ông Nguyễn Văn G, bà Nguyễn Thị H, bà Nguyễn Thị M 

và bà Nguyễn Thị T mỗi người phải chịu 300.000 đồng án phí dân sự sơ thẩm 

đối với phần di sản được hưởng. Riêng ông Nguyễn Văn M phải chịu 300.000 

đồng án phí tương ứng với kỷ phần thừa kế được hưởng và 1.416.000 đồng án 

phí phân chia tài sản chung của hộ gia đình.  
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 Do cụ Lê Thị H và bà Nguyễn Thị T là người cao tuổi và có đơn xin miễn 

nộp tiền án phí nên Hội đồng xét xử chấp nhận miễn nộp án phí cho cụ H và bà 

T. 

 Ông Nguyễn Văn G là người trên 60 tuổi nhưng ông G không có đơn xin 

miễn nộp tiền án phí nên Hội đồng xét xử không xem xét. 

Tại phiên tòa người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn cho biết cụ H 

xin tự nguyện nộp án phí thay cho các đồng thửa kế là bà M, bà H, bà T và ông 

M. Xét yêu cầu của nguyên đơn là hoàn toàn tự nguyện nên cần được chấp 

nhận. 

 Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào các Điều 212, Điều 218, Điều 219, Điều 612, Điều 623, Điều 

649, điểm a khoản 1 Điều 650, điểm a khoản 1 Điều 651; khoản 2 Điều 660 của 

Bộ luật dân sự;  

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 35; khoản 4 Điều 70, khoản 2 Điều 71; khoản 

2 Điều 244 Bộ luật tố tụng dân sự;  

Căn cứ điểm đ, khoản 1 Điều 12; điểm a khoản 7 Điều 26 Nghị quyết số: 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc 

hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ 

phí Tòa án. 

Tuyên xử:  

[1]. Đình chỉ một phần yêu cầu khởi kiện của cụ Lê Thị H về việc yêu cầu 

tước quyền hưởng di sản của ông Nguyễn Văn G do đã vi phạm nghiêm trọng 

nghĩa vụ nuôi dưỡng người để lại.  

[2]. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của cụ Lê Thị H về việc phân chia tài 

sản chung của hộ gia đình và chia di sản thừa kế là quyền sử dụng đất nông 

nghiệp của cụ Nguyễn Văn G để lại. 

[2.1]. Về việc phân chia tài sản chung của hộ gia đình: 

Xác định tài sản chung của hộ gia đình cụ Lê Thị H, cụ Nguyễn Văn G và 

ông Nguyễn Văn  M có tổng diện tích đất nông nghiệp là 1.416 m
2
 đất (nằm ở 

các xứ đồng khác nhau hiện do cụ H và anh M đang quản lý sử dụng) được chia 

đều cho mỗi người sử dụng 472 m
2
 đất nông nghiệp. Xác nhận sự tự nguyện ông 

Nguyễn Văn M tặng cho cụ Lê Thị H phần diện tích đất nông nghiệp được chia, 
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như vậy cụ Lê Thị H được chia 944m
2
 đất nông nghiệp trong tổng diện tích đất 

nông nghiệp 1.416 m
2
 cấp cho hộ gia đình. 

[2.2]. Về việc phân chia di sản thừa kế là đất nông nghiệp của cụ Nguyễn 

Văn G để lại: 

Xác nhận di sản thừa kế của cụ Nguyễn Văn G để lại bao gồm 472 m
2
 đất 

nông nghiệp được chia trong tổng diện tích đất nông nghiệp 1.416 m
2
 cấp cho hộ 

gia đình.  

Chia di sản thừa kế của cụ Nguyễn Văn G theo pháp luật cho 7 kỷ phần 

thừa kế bao gồm: cụ Lê Thị H, ông Nguyễn Văn G, bà Nguyễn Thị T; bà 

Nguyễn Thị M; bà Nguyễn Thị H, bà Nguyễn Thị T và ông Nguyễn Văn M mỗi 

người được sử dụng 67,4 m
2
 đất nông nghiệp. Xác nhận sự tự nguyện bà 

Nguyễn Thị T; bà Nguyễn Thị M; bà Nguyễn Thị H, bà Nguyễn Thị T và ông 

Nguyễn Văn M tặng cho cụ Lê Thị H kỷ phần thừa kế được chia. Do vậy cụ Lê 

Thị H được sử dụng 404,4 m
2
 đất nông nghiệp được chia thừa kế và ông Nguyễn 

Văn G được hưởng 67,4 m
2
 đất nông nghiệp được chia thừa kế. 

Như vậy tổng diện tích đất nông nghiệp 1.416m
2
 cấp cho hộ ông Nguyễn 

Văn G được phân chia như sau: 

Chia cho ông Nguyễn Văn G sử dụng 67,4 m
2
 đất nông nghiệp tại thửa số 

28, tờ bản đồ số 29 ở xứ đồng Nghè thuộc thôn Y, xã B có các chiều tiếp giáp cụ 

thể như sau: Cạnh 2-3 giáp đất ông Q, ông H dài 2,98m; cạnh 3-4 giáp đất ông G 

dài 22,65 m; cạnh 4-5 giáp mương dài 2,98m và cạnh 5-2 giáp diện tích đất còn 

lại giao cho cụ H dài 22,6m (có sơ đồ kèm theo). 

Chia cho cụ Lê Thị H tiếp tục sử dụng toàn bộ diện tích đất nông nghiệp 

còn lại bao gồm các thửa ruộng ở 6 sứ đồng khác nhau, cụ thể: Thửa số 208, tờ 

bản đồ số 29 ở sứ đồng Kều Đầm có diện tích là 396 m
2
; Thửa số 250, tờ bản đồ 

số 29 ở sứ đồng Chũng có diện tích là 346 m
2
; Thửa số 203, tờ bản đồ số 28 ở sứ 

đồng Nội có diện tích là 330 m
2
; thửa số 274.3, tờ bản đồ số 29 ở sứ đồng 

Chũng có diện tích là 36 m
2
; Thửa số 16, tờ bản đồ số 28 ở sứ đồng Mạ Hý có 

diện tích là 160 m
2
 và 79,5m

2
 của thửa số 28, tờ bản đồ số 29 ở sứ đồng Nghè có 

các chiều tiếp giáp như sau: Cạnh 1- 2 giáp đất ông H dài 3,50m; cạnh 2-5 giáp 

diện tích đất giao cho ông G dài 22,61 m; cạnh 5-6 giáp mương dài 3,56m và 

cạnh 6-1 giáp đất ông Dưa Tiện dài 22,57m (có sơ đồ kèm theo). 

[3]. Về chi phí tố tụng: Cụ Lê Thị H tự nguyện nộp số tiền chi phí xem 

xét thẩm định và định giá tài sản (xác nhận đã nộp đủ). 
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[4]. Về án phí dân sự sơ thẩm: Ông Nguyễn Văn G phải chịu 300.000 

đồng án phí dân sự sơ thẩm; cụ Lê Thị H phải nộp phần án phí của bà Nguyễn 

Thị H, bà Nguyễn Thị M, bà Nguyễn Thị T và ông Nguyễn Văn M tổng cộng là 

2.616.000đồng án phí dân sự sơ thẩm; 

 [5]. Về quyền kháng cáo: Đương sự có mặt có quyền kháng cáo bản án 

trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Đương sự vắng mặt có quyền kháng cáo 

bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được 

niêm yết theo quy định của pháp luật. 

 Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 của 

Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành 

án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện 

thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a và 

9 của Luật thi hành án dân sự, thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy 

định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự. 

Nơi nhận: 

- VKSND huyện Tường; 

- Chi cục THADS huyện Vĩnh Tường; 

- Các đương sự; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 
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